
[bookmark: _Hlk166317328]Bài 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; Lớp: 12 - CTST
Thời gian thực hiện: (4 tiết).
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức, kĩ năng: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được tọa độ của một vectơ đối với hệ trục tọa độ.
· Vận dụng được tọa độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
2. Năng lực:
+Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
+Năng lực riêng:
· Tư duy và lập luận toán học: Lập luận, phân tích, so sánh để xác định được tọa độ của một vectơ trong không gian.
· Mô hình hóa toán học: Xác định được tọa độ của một vectơ trên hệ trục tọa độ.
· Giải quyết vấn đề toán học: Vận dụng các phép tính của vectơ để tìm tọa độ của một vectơ bất kì trong không gian.
· Giao tiếp toán học: Đọc hiểu thông tin toán học từ hệ trục tọa độ.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị cực trị của hàm số.
3. Phẩm chất:
· Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
· Chăm chí tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Đối với GV: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối vơi HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bàng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).
c) Sản phẩm: HS nhận biết được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chiếu Slide dẫn dắt và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán về câu hỏi mở đầu (chưa cần HS giải):
Trong kiểm soát không lưu, người ta dùng bộ ba số để xác định vị trí của máy bay. Người ta đã làm điều đó như thế nào? [image: Hoạt động khởi động trang 52 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Xây dựng hệ tọa độ trong không gian tương tự như trong mặt phẳng, sử dụng bộ ba số để xác định hoành độ, tung độ và cao độ.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để biểu diễn tọa độ của một điểm hay một vectơ trong không gian, ta sẽ làm thế nào? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó”.
 Tọa độ của vectơ trong không gian.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:
▶Hoạt động 1: Hệ tọa độ trong không gian
a) Mục tiêu: HS nhận biết được hệ trục tọa độ trong không gian.
b) Nội dung: HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1; Thực hành 1; Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết được hệ trục tọa độ trong không gian.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động khám phá 1 và hoàn thành các yêu cầu sau:
Cho hình lập phương có cạnh bằng 1. Đặt 
a) Nêu nhận xét về phương và độ dài của ba vectơ.
b) Nêu nhận xét về ba trục tọa độ.
- GV mời 2 HS đứng tại chỗ trình bày bài.
- GV nhận xét từ đó rút ra kết luận về hệ tọa độ trong không gian.
 GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.







GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu Ví dụ 1.
 

- GV yêu cầu HS hoàn thành yêu cầu của thực hành 1.
 
- GV mời 1 HS lên bảng vẽ hình và trình bày bài.










- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành yêu cầu của Vận dụng 1.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vào tập.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời đại diện từng nhóm lên thực hiện bài giải của nhóm mình.
+ HS dưới lớp quan sát, thực hiện bài làm vào vở cá nhân.
+ GV quan sát, nhận xét bài làm của HS và rút ra kinh nghiệm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại hệ trục tọa độ trong không gian.
	1. Hệ tọa độ trong không gian.
Trong không gian, cho ba trục  đôi một vuông góc. Gọi  lần lượt là ba vectơ đơn vị trên các trục . Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọ̣ độ Descartes vuông góc Oxyz trong không gian hay gọi đơn giản là hệ tọa độ .

[image: ]

- HS thực hiện Ví dụ 1 và ghi bài
Với  là gốc toạ độ, ta vẽ được các trục  như Hình 3. Ba vectơ đơn vị trên ba trục lần lượt là 

- HS thực hiện thực hành 1 và ghi bài.
[image: Thực hành 1 trang 53 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Trục Ox có vectơ đơn vị là .
Trục Oy có vectơ đơn vị là .
Trục  có vectơ đơn vị là .

- HS thực hiện vận dụng 1 và ghi bài.


[image: Vận dụng 1 trang 53 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
b) ;
Có 






▶Hoạt động 2: Tọa độ của điểm và vectơ
a) Mục tiêu: Nhận biết được tọa độ của một vectơ đối với hệ trục tọa độ.
Vận dụng được tọa độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.
b) Nội dung: HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, 3; Thực hành 2, 3; Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết được tọa độ của vectơ đối với trục tọa độ.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV cho HS thực hiện thảo luận nhóm đôi thực hiện HĐKP2.
Gợi ý: + GV yêu cầu HS nhắc lại về quy tắc hình hộp đã học trong bài “Vectơ trong không gian”.
 Từ đó áp dụng để biểu diễn
- GV mời 1HS lên bảng trình bày bài.
- GV nhận xét bài và đưa ra kết luận.
- Từ kết luận trên, GV đặt câu hỏi: “Tọa độ của một điểm trong không gian là gì?”, rút ra định nghĩa về tọa độ của điểm trong không gian.
 
 








 
- GV cho HS đọc và tìm hiểu Ví dụ 2.
- GV chỉ định 1 HS lên bảng trình bày bài giải.
- HS dưới lớp nhận xét.
 
 










 
- GV yêu cầu HS hoàn thành Thực hành 2: 




















Tìm hiểu tọa độ của vectơ
- GV cho HS thực hiện thảo luận nhóm đôi thực hiện HĐKP3.

- GV chỉ định 1 HS lên bảng trình bày bài giải.
- GV nhận xét và kết luận: - GV đặt câu hỏi “Tọa độ của một vectơ trong không gian được định nghĩa là gì?” Từ đó HS rút ra kết luận về định nghĩa của vectơ.
- GV đặt câu hỏi mở rộng, rút ra nhận xét.



GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, tìm hiểu Ví dụ 3.
 

- GV chỉ định 3 HS lên bảng trình bày bài giải.
- HS dưới lớp nhận xét.
 
 
 
























- GV cho HS hoàn thành yêu cầu của Thực hành 3.
- GV chỉ định 2 HS lên bảng trình bày bài giải.
- HS ở dưới nhận xét, GV chốt đáp án.























- GV triển khai Vận dụng 2, cho HS thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu sau: 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vào tập.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời đại diện từng nhóm lên thực hiện bài giải của nhóm mình.
+ HS dưới lớp quan sát, thực hiện bài làm vào vở cá nhân.
+ GV quan sát, nhận xét bài làm của HS và rút ra kinh nghiệm làm bài cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại Tọa độ của điểm và vectơ
	2. Tọa độ của điểm và vectơ
HĐKP2:
Vì  và  cùng hướng,  nên .
Tương tự, ta có: .
Vì OABC.O'A'B'C' là hình hộp chữ nhật nên theo quy tắc hình hộp, ta có:

[bookmark: _Hlk157241687]Toạ độ của điểm:
Trong không gian , cho điểm . Nếu  thì ta gọi bộ ba số  là tọ độ của điểm  đối với hệ trục toạ độ  và viết  hoặc ;  là hoành độ,  là tung độ,  là cao độ của điểm .

[image: ]
HS thực hiện Ví dụ 2 và ghi bài
[image: ]

Ta có: , suy ra ;




HS thực hiện thực hành 2 và ghi bài.
[image: Thực hành 2 trang 54 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Tương tự, ta có .
Theo quy tắc hình bình hành, ta có: .
Theo quy tắc hình hộp, ta có: .
Do đó .

HĐKP3.
Ta có .
Mà  nên 

Toạ độ của vectơ
Trong không gian , cho vectơ . Nếu  thì ta gọi bộ ba số  là tọ độ của vectơ  đối với hệ toạ độ  và viết  hoặc  là hoành độ,  là tung độ,  là cao độ của .

HS thực hiện Ví dụ 3 và ghi bài.


[image: ]

Để tìm tọa độ của vectơ , ta cần biểu diễn  theo ba vectơ .
Do  cùng hướng với  và  nên  hay .
Tương tự, ta cũng có: .
Trong hình bình hành , ta có: .
Trong hình bình hành , ta có: .
Suy ra .
Vì 

nên .
HS thực hiện thực hành 3 và ghi bài.

[image: Thực hành 3 trang 56 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Ba vectơ đơn vị trên ba trục tọa độ lần lượt là  với độ dài của  lần lượt bằng .
b) Ta có: .
Do đó .
Theo quy tắc hình bình hành, ta có .
Vì M là trung điếm của SC nên .
Do đó .
Vận dụng 2
Vì  nên .
Xét  NBO vuông tại B, ta có:  và .
Xét  có  (2).
Từ (1) và (2), ta có hệ: 
Suy ra . Do đó 
Xét  vuông tại C, ta có: .
Suy ra . Do đó .
Ta có .
Vậy M (6,68; 10,77; 5,92)


▶Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã họcthông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2; 3; 4 (SGK – tr.56-57).
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lờicủa HS về vận dụng định nghĩa tọa độ điểm và vectơ.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK – tr.56-57).
Bài 1.
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

Bài 2
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.


Bài 3.
GV cho HS hoạt động theo bàn trong 7 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.




























Bài 4
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập trong SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).










Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập.
	HS thực hiện bài 1 và ghi bài.
Bài 1: 
a) .
b) .


HS thực hiện bài 2 và ghi bài.
Bài 2: 
a) 
b) .

HS thực hiện bài 3 và ghi bài

a)
[image: Bài 3 trang 56 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Các vectơ đơn vị trên ba trục  lần lượt là  với độ dài của  lần lượt bẩng .
b) Vì  trùng với gốc tọa độ nên .
Vì  và  cùng hướng và  nên . Suy ra .
Vì  và  cùng hướng và  nên . Suy ra .
Gọi E là hình chiếu của  lên trục .
Ta có .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Theo quy tắc hình bình hành ta có:
. Suy ra .

HS thực hiện bài 4 và ghi bài
Bài 4: 
[image: Bài 4 trang 57 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Các vectơ đơn vị trên các trục ,  lần lượt là  với E là điếm thuộc tia Oy sao cho  và  là điếm thuộc tia  sao cho .
Vì  đều và  nên  là trung điếm của .
Mà  nên  và .
vì  và  ngược hướng và  nên . Suy ra .
vì  và  cùng hướng và  nên . Suy ra .
vì  và  cùng hướng và  nên . Suy ra .
Theo quy tắc hình bình hành, ta có . Suy ra 


▶Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 5; 6; 7 (SGK – tr.57)
 

Bài 5
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.













Bài 6
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
















Bài 7
GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
	HS thực hiện bài 5 và ghi bài.

Bài 5: 
Vì  là hình thoi cạnh bằng  là giao điểm 
của  và  nên  là trung điếm của  và .
Xét  vuông tại , có .
vì  và  cùng hướng và  nên .
vì  và  cùng hướng và  nên .
Ta có . Do đó .
Có  mà  và  cùng hướng nên . Do đó .
Có  và  cùng hướng và  nên .
Có . Do đó .
Lại có . Do đó .
Vì M là trung điếm của SC nên .
Do đó .
HS thực hiện bài 6 và ghi bài.
Bài 6: 
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Xét  vuông tại , có .
.
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Có .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Vì 
Vậy .
HS thực hiện bài 7 và ghi bài.
Bài 7:
Giả sử .
.
Vì  là hình bình hành nên .
Vì OCMH là hình bình hành nên .
Xét  vuông tại , có .
.
Xét  vuông tại , có .
Xét  vuông tại , có .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta có:

Vậy M (14,67; 30,07; 27,16).


HD GIẢI BÀI TẬP SGK
Bài 1: 
a) .
b) .
Bài 2: 
a) 
b) .
Bài 3: 
a)
[image: Bài 3 trang 56 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Các vectơ đơn vị trên ba trục  lần lượt là  với độ dài của  lần lượt bẩng .
b) Vì  trùng với gốc tọa độ nên .
Vì  và  cùng hướng và  nên . Suy ra .
Vì  và  cùng hướng và  nên . Suy ra .
Gọi E là hình chiếu của  lên trục .
Ta có .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Theo quy tắc hình bình hành ta có:
. Suy ra .
Bài 4: 
[image: Bài 4 trang 57 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Các vectơ đơn vị trên các trục ,  lần lượt là  với E là điếm thuộc tia Oy sao cho  và  là điếm thuộc tia  sao cho .
Vì  đều và  nên  là trung điếm của .
Mà  nên  và .
vì  và  ngược hướng và  nên . Suy ra .
vì  và  cùng hướng và  nên . Suy ra .
vì  và  cùng hướng và  nên . Suy ra .
Theo quy tắc hình bình hành, ta có . Suy ra .
Bài 5: 
Vi  là hình thoi cạnh bằng  là giao điểm của  và  nên  là trung điếm của  và .
Xét  vuông tại , có .
vì  và  cùng hướng và  nên .
vi  và  cùng hướng và  nên .
Ta có . Do đó .
Có  mà  và  cùng hướng nên . Do đó .
Có  và  cùng hướng và  nên .
Có . Do đó .
Lại có . Do đó .
Vì M là trung điếm của SC nên .
Do đó .
Bài 6: 
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Xét  vuông tại , có .
.
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Có .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Vì 
Vậy .
Bài 7:
Giả sử .
.
Vì  là hình bình hành nên .
Vì OCMH là hình bình hành nên .
Xét  vuông tại , có .
.
Xét  vuông tại , có .
Xét  vuông tại , có .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Vì  và  cùng hướng và  nên .
Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta có:

Vậy M(14,67; 30,07; 27,16).

……………., ngày   tháng    năm 2024
                                                                                 Giáo viên soạn


                                                                                     ………………………………………………..
 GÓP Ý, RÚT KINH NGHIỆM
	
	
	
	

	Duyệt của tổ chuyên môn
	Duyệt của BGH

	
	
	
	


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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